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TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KHẢO THÍ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 

CÁC LỚP CHÍNH QUY 
 (Tuần lễ từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)  

 

NGÀY 

THI 
THỨ GIỜ 

THƯ 

KÝ 
LỚP Mã LHP MÔN THI 

PHÒNG 

THI 

CÁN 

BỘ COI 

THI 

20/07/2020 2 9h30 
Cô 

Diễm 
QLCN0119 010100053801 Vật lý 1 C205 

4KHCB 

      
Thầy  

D.Anh 
QLCN0119 010100053801 Vật lý 1 C206 

3CNTP 

        HTCN0119 010100053802 Vật lý 1 C105 

2QLCN 

        HTCN0119 010100053802 Vật lý 1 C106 

2CNTT 

        CDT0117 010100120801 
Công nghệ thủy lực và 

khí nén 
C101 

2KTXD 

        CDT0117 010100120801 
Công nghệ thủy lực và 

khí nén 
C102 

1ĐTVT 

        ĐKTĐ0117 010100120802 
Công nghệ thủy lực và 

khí nén 
C201 

2KTCK 

        ĐKTĐ0117 010100120802 
Công nghệ thủy lực và 

khí nén 
C202 

  

    13h30 
Cô 

Diễm 
CNTP0118 010100084101 Hóa sinh C101 

1KTCK 

      
Thầy  

D.Anh 
CNTP0118 010100084101 Hóa sinh C102 

1ĐTVT 

        CNTP0218 010100084102 Hóa sinh C103 

2QLCN 
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        CNTP0218 010100084102 Hóa sinh C201 

2KTXD 

        KTPM0117 010100138501 Bảo trì phần mềm C202 

3CNTT 

        KTPM0117 010100138501 Bảo trì phần mềm C203 

3CNTP 

        KTPM0217 010100138502 Bảo trì phần mềm C205 

2KHCB 

    15h30 
Cô 

Diễm 
HTTT0118 010100089101 Hệ điều hành C105 

1KTCK 

1ĐTVT 

      
Thầy  

D.Anh 
HTTT0118 010100089101 Hệ điều hành C106 

3CNTT 

        KHMT0118 010100089102 Hệ điều hành C205 

2KHCB 

        KHMT0118 010100089102 Hệ điều hành C206 

3CNTP 

        KTPM0118 010100089103 Hệ điều hành C305 
1QLCN 

1KTXD 

        KTPM0118 010100089103 Hệ điều hành C306 

  

21/07/2020 3 7h00 
Cô 

Diễm 
DIEN0119 010100077401 Vật lý 2 C105 

5KHCB 

      
Thầy  

D.Anh 
DIEN0119 010100077401 Vật lý 2 C106 

4CNTP 

        HTTT0119 010100077402 Vật lý 2 C101 

3CNTT 

        HTTT0119 010100077402 Vật lý 2 C102 

2QLCN 

        ĐKTĐ0119 010100077403 Vật lý 2 C205 

2KTXD 
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        ĐKTĐ0119 010100077403 Vật lý 2 C206 

2ĐTVT 

        KTPM0119 010100077404 Vật lý 2 C405 

2KTCK 

        KTPM0119 010100077404 Vật lý 2 C406 

  

        KHMT0119 010100077405 Vật lý 2 C305 

  

        KHMT0119 010100077405 Vật lý 2 C306 

  

    9h30 
Cô 

Diễm 
CDT0117 010100080901 Kỹ thuật cảm biến C101 

4KHCB 

      
Thầy  

D.Anh 
CDT0117 010100080901 Kỹ thuật cảm biến C102 

3CNTP 

        ĐKTĐ0117 010100080902 Kỹ thuật cảm biến C105 

3CNTT 

        HTTT0116 010100090002 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
C106 

2QLCN 

        HTTT0116 010100090002 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
C205 

2KTXD 

        KHMT0118 010100090003 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
C206 

2ĐTVT 

        KHMT0118 010100090003 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
C305 

2KTCK 

        KTPM0118 010100090004 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
C201 

  

        KTPM0118 010100090004 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
C202 

  

    13h30 
Cô 

Diễm 
DIEN0217 010100080501 Vi điều khiển C205 

4KHCB 
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Thầy  

D.Anh 
DIEN0117 010100080502 Vi điều khiển C105 

3CNTP 

        DIEN0117 010100080502 Vi điều khiển C106 

3CNTT 

        HTTT0117 010100093001 
Công nghệ XML và ứng 

dụng 
C201 

2QLCN 

        HTTT0117 010100093001 
Công nghệ XML và ứng 

dụng 
C202 

2KTXD 

        CNXD0116 010100212001 
Phân tích và đánh giá dự 

án đầu tư xây dựng 
C101 

2ĐTVT 

        CNXD0116 010100212001 
Phân tích và đánh giá dự 

án đầu tư xây dựng 
C102 

2KTCK 

        QLXD0116 010100212002 
Phân tích và đánh giá dự 

án đầu tư xây dựng 
C305 

  

        CNSH0118 010100219501 
Kỹ thuật phân tích và 

thiết bị 
C206 

  

22/07/2020 4 7h00 
Thầy  

D.Anh 
DIEN0119 010100170001 Giải tích 2 C107 

5KHCB 

      
Cô 

Diễm 
DIEN0119 010100170001 Giải tích 2 C108 

4CNTP 

        KHMT0119 010100170002 Giải tích 2 C105 

3CNTT 

        KHMT0119 010100170002 Giải tích 2 C106 

2QLCN 

        QLCN0119 010100170003 Giải tích 2 C205 

2KTXD 

        QLCN0119 010100170003 Giải tích 2 C206 

2ĐTVT 

        HTCN0119 010100170004 Giải tích 2 C305 

2KTCK 
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        HTCN0119 010100170004 Giải tích 2 C306 

  

        CNTP0119 010100170005 Giải tích 2 C405 

  

        CNTP0119 010100170005 Giải tích 2 C406 

  

    9h30 
Thầy  

D.Anh 
QLXD0119 010100170006 Giải tích 2 C107 

5KHCB 

      
Cô 

Diễm 
QLXD0119 010100170006 Giải tích 2 C108 

4CNTP 

        KTPM0119 010100170007 Giải tích 2 C105 

3CNTT 

        KTPM0119 010100170007 Giải tích 2 C106 

2QLCN 

        ĐKTĐ0119 010100170008 Giải tích 2 C205 

2KTXD 

        ĐKTĐ0119 010100170008 Giải tích 2 C206 

2ĐTVT 

        HTTT0119 010100170009 Giải tích 2 C305 

2KTCK 

        HTTT0119 010100170009 Giải tích 2 C306 

  

        
LOGISTICS

0119 
010100170010 Giải tích 2 C405 

  

        
LOGISTICS

0119 
010100170010 Giải tích 2 C406 

  

    13h30 
Thầy  

D.Anh 
CNTP0217 010100086701 

Công nghệ chế biến rau 

quả 
C101 

2CNTP 

        CNTP0217 010100086701 
Công nghệ chế biến rau 

quả 
C102 

2KHCB 
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        CNTP0117 010100086702 
Công nghệ chế biến rau 

quả 
C105 

1CNTT 

1QLCN 

        HTTT0116 010100093701 Tương tác người - máy C106 

2KTXD 

    15h30 
Thầy  

D.Anh 
QLXD0117 010100182601 

Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật cho 

ngành xây dựng 

C101 

2CNTP 

        CNXD0117 010100182602 

Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật cho 

ngành xây dựng 

C102 

2KHCB 

        CNXD0117 010100182602 

Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật cho 

ngành xây dựng 

C103 

2KTXD 

23/07/2020 5 7h00 
Thầy  

D.Anh 
DIEN0119 010100071302 Anh văn căn bản 2 C101 

14KHCB 

      
Cô 

Diễm 
DIEN0119 010100071302 Anh văn căn bản 2 C102 

4CNTP 

        KHMT0119 010100071303 Anh văn căn bản 2 C105 

4CNTT 

        KHMT0119 010100071303 Anh văn căn bản 2 C103 

3QLCN 

        
LOGISTICS

0119 
010100071304 Anh văn căn bản 2 C106 

3KTXD 

        
LOGISTICS

0119 
010100071304 Anh văn căn bản 2 C201 

2ĐTVT 

        QLXD0119 010100071305 Anh văn căn bản 2 C202 

2KTCK 

        QLXD0119 010100071305 Anh văn căn bản 2 C203 

  

        CNTP0119 010100071306 Anh văn căn bản 2 C302 

  

        CNTP0119 010100071306 Anh văn căn bản 2 C303 
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        CNTP0119 010100071307 Anh văn căn bản 2 C401 

  

        CNTP0119 010100071307 Anh văn căn bản 2 C402 

  

        QLCN0119 010100071308 Anh văn căn bản 2 C403 

  

        QLCN0119 010100071308 Anh văn căn bản 2 C501 

  

        KTPM0119 010100071309 Anh văn căn bản 2 C506 

  

        KTPM0119 010100071309 Anh văn căn bản 2 C502 

  

    9h30 
Thầy  

D.Anh 
QLCN0119 010100071310 Anh văn căn bản 2 C101 

14KHCB 

      
Cô 

Diễm 
QLCN0119 010100071310 Anh văn căn bản 2 C102 

3CNTP 

        ĐKTĐ0119 010100071311 Anh văn căn bản 2 C103 

3CNTT 

        ĐKTĐ0119 010100071311 Anh văn căn bản 2 C201 

2QLCN 

        HTTT0119 010100071312 Anh văn căn bản 2 C202 

2TXD 

        HTTT0119 010100071312 Anh văn căn bản 2 C203 

2ĐTVT 

        CDT0119 010100071313 Anh văn căn bản 2 C302 

2KTCK 

        CDT0119 010100071313 Anh văn căn bản 2 C303 

  

        CNXD0119 010100071314 Anh văn căn bản 2 C401 
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        CNXD0119 010100071314 Anh văn căn bản 2 C402 

  

        KHDL0119 010100071316 Anh văn căn bản 2 C403 

  

        KHDL0119 010100071316 Anh văn căn bản 2 C405 

  

        HTCN0119 010100071317 Anh văn căn bản 2 C105 

  

        HTCN0119 010100071317 Anh văn căn bản 2 C106 

  

    13h30 
Thầy  

D.Anh 
CDT0117 010100071601 Tư tưởng Hồ Chí Minh C105 

3KHCB 

      
Cô 

Diễm 
CDT0117 010100071601 Tư tưởng Hồ Chí Minh C106 

3CNTP 

        DIEN0116 010100083001 
Vận hành và điều khiển 

hệ thống điện 
C205 

2QLCN 

        HTTT0117 010100138901 Lập trình mô phỏng C206 

2KTXD 

        KTPM0116 010100138902 Lập trình mô phỏng C101 

2CNTT 

        QLCN0117 010100146701 Quản trị tài chính C102 
1ĐTVT 

1KTCK 

        QLCN0117 010100146701 Quản trị tài chính C103 

  

    15h30 
Thầy  

D.Anh 
DIEN0217 010100079601 Hệ thống điện C103 

4KHCB 

      
Cô 

Diễm 
DIEN0217 010100079601 Hệ thống điện C102 

4CNTP 

        DIEN0117 010100079602 Hệ thống điện C105 

3QLCN 
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        DIEN0117 010100079602 Hệ thống điện C106 

3KTXD 

        CNTP0217 010100086801 
Công nghệ chế biến 

thủy hải sản 
C201 

2CNTT 

        CNTP0217 010100086801 
Công nghệ chế biến 

thủy hải sản 
C202 

1ĐTVT 

1KTCK 

        CNTP0117 010100086802 
Công nghệ chế biến 

thủy hải sản 
C203 

  

        CNTP0117 010100086802 
Công nghệ chế biến 

thủy hải sản 
C205 

  

        CNXD0116 010100184301 
Quản lý an toàn xây 

dựng 
C206 

  

24/07/2020 6 7h00 
Thầy  

D.Anh 
ĐKTĐ0116 010100087201 Thiết bị trao đổi nhiệt C103 

4KHCB 

      
Cô 

Diễm 
DIEN0118 010100117901 Cơ sở kỹ thuật điện C105 

3CNTP 

        DIEN0218 010100117902 Cơ sở kỹ thuật điện C101 

2QLCN 

        DIEN0218 010100117902 Cơ sở kỹ thuật điện C102 

2CNTT 

        QLXD0119 010100209601 Tin học căn bản C201 

2KTXD 

        QLXD0119 010100209601 Tin học căn bản C202 

2ĐTVT 

        CNXD0119 010100209602 Tin học căn bản C203 

1KTCK 

        CNXD0119 010100209602 Tin học căn bản C303 

  

    9h30 
Thầy  

D.Anh 
HTCN0117 010100074401 Kỹ thuật ra quyết định C106 

2QLCN 
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Cô 

Diễm 
CNTP0118 010100083401 Các quá trình cơ học C101 

2CNTP 

        CNTP0118 010100083401 Các quá trình cơ học C102 

2KHCB 

        CNTP0218 010100083402 Các quá trình cơ học C105 
1ĐTVT 

1KTCK 

        KTPM0217 010100093102 Thương mại điện tử C201 

2KTXD 

        KTPM0217 010100093102 Thương mại điện tử C202 

2CNTT 

    13h30 
Thầy  

D.Anh 
DIEN0119 010100077701 Kỹ thuật số C105 

4KHCB 

      
Cô 

Diễm 
DIEN0119 010100077701 Kỹ thuật số C106 

4CNTP 

        HTTT0118 010100088901 Toán rời rạc C205 

2QLCN 

        HTTT0118 010100088901 Toán rời rạc C206 

2KTXD 

        KHMT0118 010100088902 Toán rời rạc C305 

3CNTT 

        KHMT0118 010100088902 Toán rời rạc C306 

2ĐTVT 

        KTPM0118 010100088903 Toán rời rạc C405 

1KTCK 

        KTPM0118 010100088903 Toán rời rạc C406 

  

        KHDL0119 010100088904 Toán rời rạc C505 

  

    15h30 
Thầy  

D.Anh 
QLCN0117 010100073701 

Nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm 
C101 

3KHCB 
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Cô 

Diễm 
QLCN0117 010100073701 

Nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm 
C102 

3CNTP 

        QLCN0117 010100073701 
Nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm 
C103 

2QLCN 

        CNTP0117 010100087101 

Công nghệ sản xuất 

rượu, bia và nước giải 

khát 

C105 

2KTXD 

        CNTP0117 010100087101 

Công nghệ sản xuất 

rượu, bia và nước giải 

khát 

C106 

3CNTT 

        CNTP0217 010100087102 

Công nghệ sản xuất 

rượu, bia và nước giải 

khát 

C206 

2ĐTVT 

        CNXD0117 010100186501 
Máy xây dựng và tổ 

chức thi công 
C305 

1KTCK 

        CNXD0117 010100186501 
Máy xây dựng và tổ 

chức thi công 
C306 

  

25/07/2020 7 7h00 
Cô 

Diễm 
CDT0117 010100175301 

Thiết kế hệ thống Cơ 

điện tử 
C101 

 

1ĐTVT 

1KTCK 

      
Thầy  

D.Anh 
CDT0117 010100175301 

Thiết kế hệ thống Cơ 

điện tử 
C102 

2CNTP 

        CNTP0116 010100199301 Sản xuất sạch hơn C103 

2KTXD 

        QLXD0118 010100212901 Kế toán trong xây dựng C201 

2KHCB 

        QLXD0117 010100213001 
Quản trị nhân sự trong 

xây dựng 
C202 

2QLCN 

        CNSH0118 010100219901 

Nguyên lý các quá trình 

trong công nghệ thực 

phẩm 

C105 
1CNTT 

1KTXD 

    9h30 
Cô 

Diễm 
HTCN0117 010100074301 Quản trị nhân sự C105 

 

1ĐTVT 

1KTCK 

      
Thầy  

D.Anh 
DIEN0118 010100077901 

Phương pháp tính kỹ 

thuật 
C101 

2CNTP 
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        DIEN0118 010100077901 
Phương pháp tính kỹ 

thuật 
C102 

2KTXD 

        DIEN0218 010100077902 
Phương pháp tính kỹ 

thuật 
C103 

2KHCB 

        DIEN0218 010100077902 
Phương pháp tính kỹ 

thuật 
C203 

2QLCN 

        ĐKTĐ0118 010100077903 
Phương pháp tính kỹ 

thuật 
C205 

1CNTT 

1KTXD 

    13h30 
Cô 

Diễm 
CNXD0118 010100185501 Kết cấu thép 1 C102 

1KTXD 

1QLCN 

        CNXD0118 010100185501 Kết cấu thép 1 C103 
1KHCB 

1CNTT 

        CNSH0119 010100213901 Di truyền học đại cương C105 

2CNTP 

    15h30 
Cô 

Diễm 
KHMT0116 010100188701 

Dịch vụ và cơ sở hạ 

tầng điện toán đám mây 
C101 

1KHCB 

1CNTT 

26/07/2020 8 7h00 
Thầy  

D.Anh 
CNTP0118 010100075501 Marketing căn bản C107 

4QLCN 

      
Cô 

Diễm 
CNTP0118 010100075501 Marketing căn bản C108 

3KTXD 

        QLCN0118 010100075502 Marketing căn bản C207 

7KHCB 

        QLCN0118 010100075502 Marketing căn bản C208 

5CNTP 

        HTCN0118 010100075503 Marketing căn bản C109 

3CNTT 

        HTCN0118 010100075503 Marketing căn bản C209 

3ĐTVT 

        CDT0117 010100077301 Xác suất và thống kê C105 

3KTCK 
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        CDT0117 010100077301 Xác suất và thống kê C106 

  

        QLCN0119 010100077303 Xác suất và thống kê C305 

  

        QLCN0119 010100077303 Xác suất và thống kê C306 

  

        HTCN0119 010100077304 Xác suất và thống kê C205 

  

        HTCN0119 010100077304 Xác suất và thống kê C206 

  

        
LOGISTICS

0119 
010100077305 Xác suất và thống kê C101 

  

        
LOGISTICS

0119 
010100077305 Xác suất và thống kê C102 

  

    9h30 
Thầy  

D.Anh 
CNTP0119 010100084301 Vi sinh đại cương C101 

2CNTP 

        CNTP0119 010100084301 Vi sinh đại cương C103 

2KHCB 

        CNTP0119 010100084302 Vi sinh đại cương C102 

2KTXD 

        CNTP0119 010100084302 Vi sinh đại cương C203 

2QLCN 

    13h30 
Thầy  

D.Anh 
QLCN0117 010100146801 Quản trị chiến lược C101 

2QLCN 

        QLCN0117 010100146801 Quản trị chiến lược C102 

2CNTP 

 

 

*  Ghi chú:  

  Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe 

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút 

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi 
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4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 

* Trực thi trong giờ hành chính: 

      Trịnh Đình Sơn                                 Cần Thơ, ngày 14 tháng 7 năm 2020                                            

                                                     P.TRƯỞNG PHÒNG                                                                                

                                  Đã ký 

                                                                                                                                         Trịnh Đình Sơn  
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